ỦY BAN NHÂN DÂN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN, HUYỆN…….



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


MẪU của 704
KẾ HOẠCH

Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 20… - 20…

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….. ngày … tháng … năm 2019 

của Ủy ban nhân dân quận, huyện ……. )
A. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1.

2.

…..

B. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Huy động trẻ vào trường mầm non

Dân số độ tuổi sinh năm …… (5 tuổi).

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể các lớp từ nhóm trẻ, lớp mầm, chồi và lá.

2. Tuyển sinh vào lớp 1

Dân số độ tuổi sinh năm …… (6 tuổi).

3. Tuyển sinh vào lớp 6

Số trẻ hoàn thành chương trình bậc tiểu học …

Dự kiến tuyển vào lớp 6 ….

C. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Huy động trẻ ra lớp mầm non 5 tuổi và các lớp khác

- Độ tuổi, cư ngụ trên địa bàn (Mẫu phụ lục 1: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể từng lớp chồi, mầm, lá và các nhóm dành cho trẻ từ 06 đến 18 tháng tuổi).
- Sĩ số lớp, tỉ lệ bán trú, lớp học 1 buổi/ngày.

- Thời gian tuyển sinh (phát hồ sơ, nhận hồ sơ, công bố kết quả).

- Thành phần hồ sơ.

2. Tuyển sinh vào lớp 1
a. Lớp 1
- Độ tuổi, cư ngụ trên địa bàn (Mẫu phụ lục 2: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường tiểu học).

- Sĩ số lớp, tỉ lệ bán trú, lớp học 2 buổi/ngày.

- Thời gian tuyển sinh (phát hồ sơ, nhận hồ sơ, công bố kết quả). 

- Thành phần hồ sơ.

…….

b. Lớp 1 tăng cường ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp nếu có)
- Điều kiện.

- Thời gian.

- Thành phần hồ sơ. 

Mẫu phụ lục 3a: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp tăng cường ngoại ngữ trường tiểu học (nếu có).
…

c. Lớp 1 theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” (nếu có)

- Điều kiện.

- Thời gian.

- Thành phần hồ sơ. 

Mẫu phụ lục 3b: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại trường tiểu học (nếu có).
Lưu ý: Nếu có tuyển sinh học sinh học lớp 1 trái tuyến trong quận cũng nêu rõ quy trình tuyển, số lượng, tiêu chuẩn (ưu tiên nếu có), thời gian nộp đơn và trả lời đơn.
3. Tuyển sinh vào lớp 6
a. Lớp 6

- Độ tuổi, cư ngụ trên địa bàn (Mẫu phụ lục 4: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường trung học cơ sở).

- Sĩ số lớp, tỉ lệ bán trú, lớp học 2 buổi/ngày.

- Thời gian tuyển sinh (phát hồ sơ, nhận hồ sơ, công bố kết quả). 

- Thành phần hồ sơ.

…….

b. Lớp 6 tăng cường ngoại ngữ (nếu có)
- Điều kiện.

- Thời gian.

- Thành phần hồ sơ. 

Mẫu phụ lục 5a: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp tăng cường ngoại ngữ trường trung học cơ sở (nếu có).
c. Lớp 6 theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” (nếu có)

- Điều kiện.

- Thời gian.

- Thành phần hồ sơ. 

Mẫu phụ lục 5b: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại trường trung học cơ sở (nếu có).
4. Tuyển sinh vào trung cấp chuyên nghiệp – Hệ sau trung học cơ sở
- Điều kiện.

- Thời gian.

- Thành phần hồ sơ. 

Mẫu phụ lục 6: Bảng số liệu chỉ tiêu trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Tuyển sinh vào trung tâm giáo dục thường xuyên
- Điều kiện.

- Thời gian.

- Thành phần hồ sơ. 

Mẫu phụ lục 7: Bảng số liệu chỉ tiêu trung tâm giáo dục thường xuyên

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Ban chỉ đạo.

Kế hoạch.

Nhiệm vụ.

Mẫu phụ lục 1: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể từng nhóm trẻ, lớp mầm, chồi và lá 
	Tên phường
	Tổng số trẻ trong phường (5 tuổi)
	Tên trường MG, MN
	Tổng số phòng học
	Nhóm trẻ
	Mầm
	Chồi
	Lá
	Trẻ từ 06 đến 18 tháng tuổi
	Tỷ lệ
huy động trẻ 5 tuổi

	
	
	
	
	Nhóm
	Số trẻ
	Số lớp
	Số trẻ
	Số lớp
	Số trẻ
	Số lớp
	Số trẻ
	Nhóm
	Số trẻ
	

	1. Công lập

	Tổng cộng
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	Phường 1
	……
	MN 1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	MN 2
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	…..
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Ngoài công lập

	Tổng cộng
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	Phường
	…
	MN 1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	MN 2
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu phụ lục 2: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường tiểu học
	Tên trường TiH
	Loại hình
(Công lập/ Ngoài
công lập)
	Tên phường, khu phố
	Tổng số trẻ 6 tuổi
	Khả năng nhận
	Chỉ tiêu nhận
	Tỷ lệ huy động

	
	
	
	
	Tổng số lớp
	Số HS/ lớp
	
	Số lớp
	Tổng số HS
	

	
	
	
	Thường trú
	KT3
	Tạm trú
	
	
	Học 1 buổi
	Học 2 buổi
	Tăng cường ngoại ngữ
	Đề án Tiếng Anh tích hợp
	Bán trú
	
	

	Tổng cộng
	
	
	……
	
	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	TiH A
	
	Phường 1, khu phố 1
	…..
	
	
	…..
	…..
	…..

	…..
	…..
	…..
	…..
	
	….

	
	
	Phường 2, khu phố 1
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	….
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu phụ lục 3a: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp tăng cường ngoại ngữ trường tiểu học (nếu có)

	Trường tiểu học
	Loại hình
(Công lập/
Ngoài công lập)
	Số lớp
tăng cường
	Số
học sinh
	Sĩ số lớp
	Ghi chú

(Ghi cụ thể ngoại ngữ tăng cường)

	Tổng cộng
	……
	……
	……
	……
	

	TH A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu phụ lục 3b: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” trường tiểu học (nếu có)

	Trường tiểu học
	Loại hình
(Công lập/ Ngoài công lập)
	Số lớp
thực hiện chương trình
	Số
học sinh
	Sĩ số lớp
	Ghi chú

	Tổng cộng
	……
	……
	……
	……
	

	TH A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu phụ lục 4: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể từng phường, trường trung học cơ sở.

	Trường trung học cơ sở
	Loại hình
(Công lập/ Ngoài
công lập)
	Phường

Khu phố
	Tổng số
học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
	Khả năng nhận
	Chỉ tiêu nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số lớp
	Số HS lớp
	
	Số lớp
	Tổng số HS tuyển vào lớp 6
	

	
	
	
	
	
	
	Học 1 buổi
	Học 2 buổi
	Tăng cường ngoại ngữ
	Đề án Tiếng Anh tích hợp
	Bán trú
	
	

	Tổng cộng
	……
	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	

	THCS A
	
	Phường 1, khu phố 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phường 1, khu phố 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu phụ lục 5a: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp tăng cường ngoại ngữ trường trung học cơ sở (nếu có)

	Trường trung học cơ sở
	Loại hình
(Công lập/
Ngoài công lập)
	Số lớp
tăng cường
	Số
học sinh
	Sĩ số lớp
	Ghi chú

(Ghi cụ thể ngoại ngữ tăng cường)

	Tổng cộng
	……
	……
	……
	…..
	

	THCS A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu phụ lục 5b: Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” trường trung học cơ sở (nếu có)

	Trường trung học cơ sở
	Loại hình
(Công lập/ Ngoài công lập)
	Số lớp
thực hiện chương trình
	Số
học sinh
	Sĩ số lớp
	Ghi chú

	Tổng cộng
	……
	……
	……
	…..
	

	THCS A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu phụ lục 6: Bảng số liệu chỉ tiêu huy động học sinh vào các trường trung cấp chuyên nghiệp.

	Trường 
	Số lượng học sinh huy động vào trường trung cấp chuyên nghiệp
	Ghi chú

	Tổng cộng
	….
	

	TCCN A
	….
	….

	TCCN B
	…..
	…..

	…..
	…..
	…..


Mẫu phụ lục 7: Bảng số liệu chỉ tiêu trung tâm giáo dục thường xuyên của quận, huyện
	Trung tâm giáo dục thường xuyên
	Số lớp
	Số học sinh
	Sĩ số lớp
	Ghi chú

	Tổng cộng
	….
	……
	…..
	

	TT GDTX ….
	….
	….
	….
	….

	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	…..
	…..
	…..
	…..
	…..


